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1. Giới thiệu
Artificial Intelligence (AI) được định

nghĩa là các công nghệ như học máy, xử lý
ngôn ngữ tự nhiên và khai thác dữ liệu được
sử dụng để mô phỏng nhận thức của con
người thông qua quá trình học tập, suy luận,
giải quyết vấn đề, nhận dạng giọng nói và lập
kế hoạch (Crompton & Burke, 2023). Ngành
giáo dục đã triển khai các ứng dụng AI trong
trong hoạt động cá nhân hóa trải nghiệm học
tập, tự động hóa quản lý lớp học và nâng cao
hiệu quả giảng dạy (Holmes et al., 2019;
Zawacki-Richter et al., 2019). Giảng viên sử
dụng AI trong nhiều hoạt động khác nhau như
giảng dạy, nghiên cứu, chấm điểm và sử dụng
các hệ thống dạy kèm thông minh (Hinojo-
Lucena et al., 2019; Huang et al., 2021;
Limna et al., 2022). Việc tích hợp AI vào hoạt

động của giảng viên là xu hướng quan trọng
trong quá trình số hóa trường học, hướng đến
việc đảm bảo hiệu quả đào tạo (Fahimirad &
Kotamjani, 2018; Rios-Campos et al., 2023).
Những ứng dụng này không chỉ giúp giảng
viên tối ưu thời gian trong các công việc quản
lý mà còn hỗ trợ cải thiện phương pháp sư
phạm thông qua việc thiết kế trải nghiệm học
tập cụ thể phù hợp với mỗi sinh viên
(Fahimirad & Kotamjani, 2018). Việc nghiên
cứu thực trạng sử dụng AI của giảng viên sẽ
giúp nhà trường xác định được mức độ sẵn
sàng, năng lực ứng dụng AI của đội ngũ giảng
viên, đồng thời hiểu rõ các nhân tố tác động
đến hành vi sử dụng (Venkatesh et al., 2003),
cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định đầu tư
và phát triển AI (Prahani et al., 2022).
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Nghiên cứu khám phá mối quan hệ giữa nhận thức của giảng viên, ảnh hưởng xã hội,
sự hỗ trợ của nhà trường, ý định và hành vi hành vi sử dụng trong mô hình tích hợp

TAM và UTAUV. Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng để phân tích dữ liệu thu
thập được từ 307 giảng viên các trường đại học. Bài báo sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính
để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình và kiểm tra giả thuyết nghiên cứu bằng phương pháp
Bootstrap. Phát hiện mới trong nghiên cứu chỉ ra vai trò của ảnh hưởng xã hội như chính sách
của Chính phủ và các quy định của nhà trường có ảnh hưởng lớn đến hành vi sử dụng. Bài
báo hàm ý nhà trường cần tích hợp triển khai những chính sách, quyết định của Chính phủ
trong việc xây dựng mục tiêu chiến lược sử dụng AI trong nhà trường, góp phần thực hiện
thành công chiến dịch Chuyển đổi số quốc gia. Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu cung cấp
thông tin giúp nhà trường ra quyết định lựa chọn các công cụ AI phù hợp nhằm nâng cao vị
thế cạnh tranh trong bối cảnh giáo dục số hóa hiện nay.
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Những nghiên cứu trước thường nhấn
mạnh phân tích tác động của từng yếu tố
riêng lẻ, thay vì đánh giá kết hợp các yếu tố
ảnh hưởng xã hội, sự hỗ trợ của nhà trường và
quy định của Chính phủ (Holmes et al., 2019;
Tsai, 2020). Do đó, một mô hình toàn diện có
khả năng tích hợp các yếu tố về ảnh hưởng xã
hội và hạ tầng công nghệ là cần thiết để có thể
phản ánh đầy đủ bối cảnh ứng dụng AI trong
giáo dục (Crompton & Burke, 2023; Limna et
al., 2022). Đặc biệt, việc đánh giá tác động
của chương trình Chuyển đổi số quốc gia tại
Việt Nam tới mức độ ứng dụng AI của giảng
viên là cần thiết để thúc đẩy việc sử dụng AI
rộng rãi (Phuoc, 2022).

Mục tiêu nghiên cứu nhằm phân tích nhân
tố khám phá ảnh hưởng tới việc giảng viên sử
dụng AI vào các hoạt động thực tiễn giảng
dạy với dữ liệu khảo sát tại các trường đại học
Việt Nam. Đặt trong bối cảnh chưa có nhiều
nghiên cứu đề cập tới “Chương trình chuyển
đổi số quốc gia” và “Chiến lược phát triển và
ứng dụng AI của Chính phủ” tại Việt Nam,
bài báo kết hợp sử dụng mô hình TAM và
UTAUT để phân tích khám khá các yếu tố
ảnh hưởng xã hội và những sự hỗ trợ của nhà
trường của nhà trường sẽ tác động tới hành vi
sử dụng của giảng viên như thế nào. Những
phát hiện của bài báo đóng góp tri thức vào
việc mở rộng mô hình chấp nhận và sử dụng
công nghệ và giúp nhà trường xây dựng chính
sách hỗ trợ giảng viên sử dụng AI hiệu quả và
thường xuyên. Kết quả bài báo cung cấp
những hiểu biết sâu sắc về ảnh hưởng của
việc ứng dụng công nghệ mới tới kết quả dạy
học, góp phần vào sự phát triển bền vững của
hệ thống giáo dục. 

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Lý thuyết chấp nhận sử dụng AI của

giảng viên
Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM)

thường được sử dụng trong những nghiên cứu
về chấp nhận sử dụng công nghệ mới. Mô
hình TAM chứng minh hành vi sử dụng công
nghệ chịu ảnh hưởng bởi nhận thức và thái độ
của người dùng. Trong đó nhận thức của
người dùng được cụ thể hóa qua mức độ cảm
nhận của họ về tính hữu ích và tính dễ sử

dụng của công nghệ. Hành vi sử dụng được
phân tích qua ý định và thực tế sử dụng công
nghệ (Fahimirad & Kotamjani, 2018;
Venkatesh & Bala, 2008). Nghiên cứu
(Aldosari, 2020) đánh giá nhận thức và trình
độ hiểu biết của giảng viên về cơ chế và khả
năng sử dụng AI thông qua các cuộc phỏng
vấn chuyên sâu giảng viên các trường đại
học. Mặc dù mô hình TAM được coi là nền
tảng cơ sở lý thuyết về chấp nhận và sử dụng
công nghệ nhưng nó tồn tại hạn chế khi xem
xét những hành vi sử dụng AI. Mô hình TAM
tập trung phân tích các yếu tố liên quan đến
nhận thức cá nhân người dùng, bỏ qua các
yếu tố xã hội và những bối cảnh quan trọng
khác như các quy định của Chính phủ hay
chính sách và điều kiện cơ sở hạ tầng CNTT
tại các trường đại học (Tsai, 2020). 

Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng kết
hợp mô hình TAM và UTAUT để phân tích
khám phá những yếu tố ảnh hưởng của xã hội
và sự hỗ trợ của nhà trường có tác động tới
nhận thức, ý định và hành vi sử dụng AI.
Trong những nghiên cứu trước đây cho thấy
mô hình TAM truyền thống có một số hạn chế
khi áp dụng vào bối cảnh nghiên cứu về việc
chấp nhận sử dụng AI của giảng viên. Mô
hình TAM chủ yếu tập trung vào các yếu tố
nhận thức cá nhân mà chưa xem xét đầy đủ
đến các yếu tố bối cảnh quan trọng như ảnh
hưởng xã hội và điều kiện hỗ trợ từ nhà
trường. Việc kết hợp mô hình TAM với
UTAUT với các yếu tố bổ sung như ảnh
hưởng xã hội và điều kiện thuận lợi, cho phép
phân tích một cách toàn diện hơn các yếu tố
tác động đến việc chấp nhận sử dụng AI của
giảng viên. Mô hình kết hợp TAM và UTAUT
giải thích rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến
việc chấp nhận và sử dụng AI khi phân tích
nhận thức của người dùng. Sự hữu ích phản
ánh niềm tin của giảng viên khi sử dụng AI sẽ
nâng cao hiệu quả giảng dạy, trong khi tính dễ
sử dụng phản ánh mức độ mà giảng viên tin
rằng sử dụng AI dễ dàng. Khi giảng viên nhận
thấy AI hữu ích sẽ có thái độ tích cực hơn đối
với ý định sử dụng AI. Mô hình TAM mở
rộng bằng cách bổ sung 2 yếu tố ảnh hưởng
xã hội và sự hỗ trợ của nhà trường trong mô
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hình UTAUT được sử dụng để phân tích hành
vi sử dụng của giảng viên (Xue et al., 2024).

2.2. Các yếu tố tác động đến hành vi sử
dụng của giảng viên

a. Yếu tố nhận thức tính hữu ích
Nhận thức tính hữu ích (PU) được xác

định là mức độ mà một người cảm nhận rằng
việc ứng dụng công nghệ sẽ mang lại lợi ích,
giúp họ cải thiện hiệu quả công việc (Davis,
1989). Nhận thức tính hữu ích là yếu tố quyết
định thái độ của người dùng cũng như ý định
sử dụng công nghệ mới (Holmes et al., 2019).
Giảng viên sẵn sàng sử dụng AI khi nhận thấy
những lợi ích của AI trong việc nâng cao hiệu
quả giảng dạy, giảm thời gian chuẩn bị bài
giảng, cá nhân hóa hội dung bài giảng (Xue et
al., 2024). Nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

H1. Nhận thức tính hữu ích có tác động
tích cực đến ý định sử dụng AI 

b. Nhận thức tính dễ sử dụng
Nhận thức tính dễ sử dụng (PEU) được xác

định là mức độ cảm nhận của người dùng về
tính dễ dàng khi thao tác trên các công nghệ
mới mà không cần nhiều nỗ lực của bản thân.
Giảng viên cảm thấy dễ sử dụng khi họ có thể
tùy biến sửa đổi trong các ứng dụng AI, có thể
kết hợp sử dụng nhiều công cụ AI hay hướng
dẫn người khác sử dụng AI. Khi giảng viên
nhận thức các công cụ AI dễ sử dụng, dễ
tương tác và linh hoạt thì họ sẽ có nhu cầu và
ý định sử dụng AI (Xue et al., 2024). Nhận
thức về tính dễ sử dụng các ứng dụng học trực
tuyến có ảnh hưởng tích cực đến thái độ và sự
hài lòng của người học (Aghaziarati, 2023).
Nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

H2. Nhận thức tính dễ sử dụng có tác động
tích cực đến ý định sử dụng AI

c. Ảnh hưởng xã hội
Trong ngành giáo dục, việc sử dụng AI

thường phụ thuộc vào các quy định đạo đức,
bản quyền nội dung bài giảng và bảo vệ thông
tin người học nhằm cam kết đảm bảo quyền
riêng tư, tính minh bạch công khai trong quá
trình đào tạo (C. K. Y. Chan, 2023; Rios-
Campos et al., 2023). Ảnh hưởng xã hội (SI)
gồm tổng hợp các yếu tố môi trường bên
ngoài như chính sách nghị định của Chính
phủ, quy định của nhà trường và chuẩn mực

đạo đức nhà giáo tác động trực tiếp đến ý định
sử dụng AI (Ulnicane & Erkkilä, 2023).
Nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

H3. Ảnh hưởng xã hội có tác động tích cực
đến ý định sử dụng AI 

Tại Việt Nam, chuyển đổi số trong lĩnh
vực giáo dục được ưu tiên hàng đầu theo
quyết định số 749/QĐ- TTg. Chiến lược đẩy
nhanh các ứng dụng AI đến năm 2030 nhằm
“đổi mới, xây dựng kiến thức, năng lực và
kỹ năng của người học phù hợp với xu thế
mới của xã hội” (Thủ tướng Chính phủ,
2020). AI được xác định là một trong những
công nghệ chính trong sự phát triển trường
đại học số thông minh. Giảng viên sử dụng
AI từ những hoạt động đơn giản như điểm
danh, chấm điểm, chuẩn bị nội dung bài
giảng hấp dẫn hay các hoạt động phức tạp
như xây dựng trợ giảng ảo tự động trả lời
câu hỏi. Những quy định của nhà trường và
chính sách   của Chính phủ sẽ quyết định
hành vi giảng viên triển khai ứng dụng AI
như thế nào. Giảng viên có thể cảm thấy áp
lực khi sử dụng AI để cải thiện hiệu quả dạy
học hay những áp lực đến từ việc giảng viên
cần cập nhật kiến thức, nắm vững công nghệ
và thành thạo kỹ năng trên những phần mềm
mới. Mặt khác, trong môi trường có nhiều
người dùng khác đã sử dụng AI, giảng viên
có thể cảm thấy trách nhiệm cần phải sử
dụng AI để không bị lạc hậu (Chan, 2023;
Ulnicane & Erkkilä, 2023; Xue et al., 2024).
Nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

H4. Ảnh hưởng xã hội có tác động tích cực
đến hành vi sử dụng 

d. Sự hỗ trợ của nhà trường
Sự hỗ trợ của nhà trường (FC) bao gồm cả

khía cạnh vật chất (hạ tầng CNTT) và phi vật
chất (quy trình hỗ trợ, sự khuyến khích của
nhà trường) là cần thiết khi sử dụng công
nghệ mới. Trong bối cảnh giáo dục hiện đại,
cơ sở hạ tầng CNTT bao gồm các thiết bị
phần cứng, hệ thống mạng ổn định, phòng
học đa phương tiện và các trang thiết bị khác
(Prahani et al., 2022). Nhà trường hỗ trợ
người dùng không chỉ đáp ứng nhu cầu sử
dụng trang thiết bị mà còn cần đảm bảo việc
sử dụng các công nghệ mới có hiệu quả. Khi
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cơ sở hạ tầng CNTT được cải thiện, giảng
viên sử dụng AI sẽ cảm thấy an tâm, từ đó
nâng cao ý định sử dụng công nghệ này. Việc
ban hành các quy định sử dụng AI và sự ủng
hộ từ các cấp quản lý có tác động đến việc sử
dụng AI (Fahimirad & Kotamjani, 2018). Cụ
thể, khi giảng viên nhận được sự hỗ trợ từ nhà
trường (về mặt kỹ thuật và tài chính), họ sẽ
cảm thấy việc sử dụng AI dễ dàng
(Bakhadirov et al., 2024). Giả thuyết được đề
xuất như sau:

H5. Sự hỗ trợ của nhà trường có tác động
tích cực đến ý định sử dụng AI

Sự hỗ trợ của nhà trường có tác động đáng
kể đến việc sử dụng công nghệ mới
(Venkatesh & Bala, 2008). Khi nhà trường
đảm bảo các yếu tố về hạ tầng CNTT và sự hỗ
trợ kỹ thuật kịp thời, người dùng sẽ có xu
hướng sử dụng công nghệ nhiều hơn và
thường xuyên hơn. Một hệ thống mạng ổn
định, tốc độ cao, bảo mật tốt, cùng với trang
thiết bị phần cứng được cung cấp đầy đủ như
máy tính, máy chiếu, phòng học đa phương
tiện sẽ làm giảng viên tin tưởng sử dụng AI
(Hinojo-Lucena et al., 2019). Khi nhà trường
có các quy trình rõ ràng về việc cài đặt, sử
dụng và bảo trì phần mềm, đồng thời có đội
ngũ kỹ thuật sẵn sàng hỗ trợ thì giảng viên sẽ
cảm thấy tự tin và có ý định sử dụng phần
mềm. Hơn nữa, sự khuyến khích, ủng hộ từ
lãnh đạo trường sẽ tạo động lực cho giảng
viên mạnh dạn thử nghiệm công nghệ mới.
Sự hỗ trợ từ nhà trường về chính sách, tài
chính và những điều kiện khác sẽ đẩy mạnh

hành vi sử dụng trong giáo dục (Huang et al.,
2021; Xue et al., 2024). Giả thuyết được đề
xuất như sau:

H6. Sự hỗ trợ của nhà trường có tác động
tích cực đến hành vi sử dụng

e. Ý định sử dụng AI
Khi người sử dụng có niềm tin, thái độ tốt

về AI họ sẽ có ý định, hành vi và tần suất sử
dụng AI có hiệu quả (Aghaziarati, 2023;
Fahimirad & Kotamjani, 2018; Limna et al.,
2022). Các động lực như nhận thức tính hữu
ích, tính dễ sử dụng, sự hỗ trợ của nhà trường
sẽ cải thiện khả năng ra quyết định, thúc đẩy
giảng viên sử dụng AI. Mặt khác, những rào
cản như thiếu nhận thức, phản đối sự thay đổi
có thể cản trở hành vi sử dụng AI. Ý định sử
dụng AI bị ảnh hưởng bởi nhận thức, thái độ
người dùng và ảnh hưởng xã hội (Limna et
al., 2022). Giả thuyết được đề xuất như sau:

H7. Ý định sử dụng có tác động tích cực
đến hành vi sử dụng 

Bài báo đề xuất mô hình nghiên cứu gồm
các yếu tố nhận thức tính hữu ích, tính dễ sử
dụng, ảnh hưởng xã hội và sự hỗ trợ của nhà
trường sẽ ảnh hưởng đến ý định và hành vi sử
dụng của giảng viên như trong hình 1 dưới
đây. Trong đó, thực trạng sử dụng AI được đo
bằng các tiêu chí sau: (1) hỗ trợ hoạt động
giảng dạy của giảng viên như chuẩn bị bài
giảng và xây dựng học liệu, tìm kiếm thông
tin, tạo video, âm thanh, hình ảnh minh họa
và phần mềm mô phỏng; (2) hỗ trợ giảng viên
NCKH trong việc viết tổng quan tài liệu, viết
báo và sửa lỗi ngữ pháp, tổng hợp nội dung
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bài báo, hỗ trợ phân tích định tính, phân tích
định lượng; (3) tổ chức các hoạt động trong
lớp học như điểm danh, chia sẻ tài nguyên, tự
động trả lời câu hỏi, hướng dẫn học tập trên
diễn đàn; (4) kiểm tra đánh giá: biên soạn đề
thi trắc nghiệm trông thi và chấm bài tự động,
đánh giá nhận xét kết quả của riêng từng cá
nhân người học.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thiết kế nghiên cứu
Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu

định lượng để phân tích khám phá nhân tố tác
động tới việc sử dụng AI của giảng viên.
Trước tiên, nhóm nghiên cứu xây dựng một
bảng câu hỏi chuyên sâu và triển khai thu
thập dữ liệu sơ cấp tại 15 trường đại học. Tiếp
theo, nhằm mục đích phân tích chi tiết mức
độ sử dụng AI trong các hoạt động khác nhau
của giảng viên, nghiên cứu đã thực hiện
phỏng vấn với một nhóm giảng viên tham gia
được chọn ngẫu nhiên từ mẫu khảo sát. Kết
quả phỏng vấn không chỉ làm rõ ràng hơn
những thông tin chuyên sâu trong bảng khảo
sát mà còn đưa ra thông tin khách quan về
niềm tin, ý định và hành vi sử dụng, tạo nên
một bức tranh toàn diện và đa chiều về thực
trạng ứng dụng AI của giảng viên đại học.
Sau khi thu thập dữ liệu, tác giả thực hiện
kiểm định mô hình, giả thuyết nghiên cứu và
đề xuất một số hàm ý nhằm nâng cao hành vi
sử dụng.

3.2. Đặc điểm mẫu
Trong nghiên cứu này, tác giả đã tính kích

cỡ mẫu tối thiểu dựa trên số lượng biến quan
sát trong mô hình đề xuất. Theo Hair et al.
(2019), kích thước mẫu tối thiểu nên bằng ít
nhất 5 lần số biến quan sát đưa vào phân tích
EFA. Do đó, công thức tính kích cỡ mẫu tối
thiểu được đề xuất trong nhiều nghiên cứu là:
N=5×số biến quan sát +10% sai số. Mô hình
nghiên cứu đề xuất gồm 6 nhân tố với tổng
cộng 27 biến số đo lường (27 câu hỏi). Vậy số
lượng mẫu tối thiểu là 149 mẫu cần thu thập
để kiểm định mô hình nghiên cứu.

Về quy trình thu thập dữ liệu, tác giả đã
thực hiện chiến lược lấy mẫu ngẫu nhiên bằng
cách gửi thư mời qua email đến danh sách
350 giảng viên đã tham gia khóa tập huấn

“Train the Trainers AI Summer Camp 2024”
do Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp với tổ
chức STEAMS Việt Nam tổ chức. Để đảm
bảo tính hợp lệ của dữ liệu, tác giả đã tiến
hành kiểm tra và loại bỏ các phiếu khảo sát
không đạt yêu cầu, chẳng hạn như các phản
hồi không đầy đủ, có dấu hiệu trả lời không
nghiêm túc hoặc có sự trùng lặp dữ liệu. Kết
quả cuối cùng cho thấy toàn bộ 307 phiếu còn
lại đều hợp lệ và được sử dụng trong phân
tích dữ liệu. Như vậy, số lượng mẫu thu được
(307 phản hồi hợp lệ) không chỉ vượt qua
ngưỡng tối thiểu 149 mẫu mà còn đảm bảo
tính khoa học và độ mạnh thống kê cần thiết
để thực hiện các phân tích tiếp theo, bao gồm
EFA, CFA (Confirmatory Factor Analysis) và
SEM (Structural Equation Modeling). Về tính
đại diện của mẫu, các giảng viên tham gia đến
từ nhiều khối ngành khác nhau trong các
trường đại học và tất cả họ đều đã có kinh
nghiệm sử dụng ít nhất một công cụ AI. Điều
này đảm bảo rằng mẫu nghiên cứu phản ánh
đúng đối tượng mục tiêu của nghiên cứu.

Kết quả phân tích thống kê được phân bổ
mẫu như sau: trong tổng số 307 người có 180
giảng viên nữ (58.63%) nhiều hơn so với 127
giảng viên nam (41.37%) tham gia khảo sát.
Phân bố độ tuổi của những người tham gia
gồm 69 giảng viên (22,48%) dưới 29 tuổi,
151 giảng viên (49,19%) từ 30 đến 39 tuổi
chiếm đa số, 64 giảng viên (20,85%) từ 40
đến 49 tuổi, chỉ có 23 giảng viên (7,49%) trên
50 tuổi tham gia khảo sát. Về chức danh công
việc, 133 người có chức danh Giảng viên
(43,32%), số người giữ các chức danh ở vị trí
cấp cao ít dần với 116 người tham gia
(37,79%) là giảng viên chính và 14 người
tham gia (4,56%) là giảng viên cao cấp (Giáo
sư/Phó giáo sư). Về kinh nghiệm giảng dạy,
67 giảng viên (21,82%) có kinh nghiệm dưới
10 năm, 161 giảng viên (52,44%) có kinh
nghiệm từ 10 đến 19 năm, 67 giảng viên
(21,82%) có từ 20 đến 29 năm kinh nghiệm
và 12 giảng viên (3.91%) có kinh nghiệm từ
30 năm trở lên. Cuộc khảo sát cũng chỉ ra
rằng 139 giảng viên (45,28%) đến từ các
trường đại học công lập có quyền tự chủ trong
các cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam.
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3.3. Bảng khảo sát
Bảng câu hỏi được viết bằng tiếng Việt,

gồm ba phần: phần 1 là những thông tin
người được khảo sát (5 câu hỏi), đề cập đến
thông tin tiểu sử như giới tính, độ tuổi, chức
danh nghề nghiệp, kinh nghiệm giảng dạy và
loại hình trường đại học. Phần 2 gồm những
câu hỏi đánh giá thực trạng sử dụng AI (6 câu
hỏi). Người tham gia được yêu cầu chọn tần
suất sử dụng các công cụ AI danh sách AI các
công cụ được chọn từ (Xue et al., 2024). Phần
3 gồm nhóm câu hỏi xác định các biến số tác
động đến hành vi sử dụng (27 câu hỏi) được
chia thành 6 yếu tố. Một số câu hỏi trong
bảng câu hỏi gốc đã bị loại bỏ dựa trên kết
quả Cronbach’s alpha từ dữ liệu thu thập thử
nghiệm. Một câu hỏi mới được thêm vào cho
phù hợp với thực trạng ứng dụng AI của giảng
viên tại Việt Nam. Nghiên cứu đã thêm câu
hỏi về “Chương trình chuyển đổi số quốc gia”
và “Chiến lược phát triển và ứng dụng AI của
Chính phủ” trong nội dung ảnh hưởng xã hội
tác động đến mức độ sử dụng AI. 27 câu hỏi
được đánh số lại trong thang đo Likert từ 1
đến 5. Đối tượng nghiên cứu thử nghiệm
không tham gia trả lời bảng câu hỏi trong và
kết quả Pilot không được sử dụng trong phân
tích dữ liệu của nghiên cứu chính. 

3.4. Thu thập và phân tích dữ liệu
Nghiên cứu thực hiện thu thập dữ liệu từ

tháng 6 đến tháng 10 năm 2024. Dữ liệu ban
đầu được sàng lọc để đảm bảo tính hợp lệ của
các câu trả lời thông qua 3 câu hỏi đầu tiên
trong bảng hỏi và người được hỏi phải xác
nhận đã từng sử dụng ít nhất một ứng dụng
AI. Khi câu trả lời đầu tiên không hợp lệ, các
câu trả lời tiếp theo sẽ tự động bị loại bỏ. Do
có nguy cơ tiềm ẩn đối với độ tin cậy của các
câu trả lời khi sử dụng Google Forms, nhóm
nghiên cứu quyết định loại bỏ bất kỳ câu trả
lời nào có vẻ là spam như chỉ chọn một mục
duy nhất trong toàn bộ bảng câu hỏi hoặc các
câu trả lời bao gồm thông tin nhân khẩu học
đáng ngờ. 

Tác giả sử dụng công cụ SPSS để phân
tích mô tả thống kê, phân tích nhân tố khẳng
định và nhân tố khám phá. Đầu tiên, tác giả
làm sạch bộ dữ liệu để phát hiện các câu trả

lời không hoàn chỉnh, không chính xác và
trùng lặp thông qua phân tích thống kê mẫu.
Tiếp theo, tác giả sử dụng PLS-SEM để kiểm
tra độ tin cậy, tính hội tụ và giá trị phân biệt
của thang đo, đánh giá mức độ phù hợp của
mô hình và kiểm định giả thuyết. 

4. Kết quả 
4.1. Đánh giá độ tin cậy, tính hội tụ và

phân biệt của thang đo
Theo kết quả trong bảng 1, giá trị

Cronbach’s Alpha của các biến số thành phần
trong khoảng 0.767 - 0.875, lớn hơn 0.7. Hệ
số tin cậy tổng hợp CR trong khoảng 0.851 -
0.915, lớn hơn 0.5. Do vậy, mô hình đo lường
đạt được tính tin cậy nhất quán nội bộ (Hair
et al., 2019).

Nghiên cứu đánh giá chất lượng biến quan
sát qua hệ số tải nhân tố để đánh giá mức độ
liên kết giữa biến quan sát với nhân tố đo
lường. Giá trị Outer loading trong khoảng
0.633 - 0.894 đều lớn hơn 0.6 (Bảng 1). Do
đó các biến số đo lường là phù hợp và được
chấp nhận sử dụng trong các phân tích tiếp
theo (Hair et al., 2019).

Tính hội tụ của nhân tố được đánh giá qua
chỉ số phương sai trích AVE. Giá trị AVE
trong khoảng 0.586 - 0.729 đều lớn hơn 0.5
(Bảng 2) cho thấy các nhân tố trong mô hình
nghiên cứu đều đạt yêu cầu về độ hội tụ (Hair
et al., 2019). Tính phân biệt của nhân tố được
đánh giá thông qua chỉ số căn bậc 2 của AVE.
Hệ số Fornell & Lacker của các nhân tố trong
bảng 2 đều cao hơn so với giá trị cùng hàng
và cùng cột tương ứng. Ngoài ra, tác giả sử
dụng thêm chỉ số Heterotrait-monotrait để
xác định giá trị phân biệt của nhân tố. Kết quả
hệ số căn bậc hai của tổng phương sai trích
của tất cả các nhân tố đều lớn hơn hệ số tương
quan còn lại và đều nhỏ hơn ngưỡng 0.9 trong
đánh giá theo tiêu chuẩn. Như vậy mô hình
thỏa mãn cả hai tiêu chuẩn đánh giá mức độ
chính xác về giá trị phân biệt và chỉ số HTMT
(Hair et al., 2019).

4.2. Kiểm định mô hình và giả thuyết
nghiên cứu

Kết quả ước lượng mô hình cấu trúc tuyến
tính cho thấy các nhân tố PU, PEU, SI, FC
đều tác động trực tiếp (giá trị p-value trong
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Bảng 1: Kết quả ước lượng một số chỉ tiêu trong mô hình

(Nguồn: Kết quả phân tích SmartPLS) 

ruot so 200.qxp_ruot so 72 xong.qxd  4/20/25  3:12 PM  Page 111



!

bảng 3 đều nhỏ hơn 0.05) và cùng chiều (các
giá trị Original Sample đều dương) với ý định
và hành vi sử dụng. Giá trị Inner VIF Values
của các nhân tố trong khoảng 2.127 - 2.686
đều nhỏ hơn 3. Do vậy thể khẳng định mô
hình đề xuất không xảy ra hiện tượng đa cộng
tuyến (Hair et al., 2019). 

Độ phù hợp của mô hình nghiên cứu được
đánh giá qua giá trị R2 (hình 2) của BI =
0.659 thể hiện có 65.9% sự thay đổi của ý
định sử dụng AI được giải thích bởi 4 yếu tố
là PU, PEU, SI và FC. Trong khi đó có 62.1%
sự thay đổi của hành vi sử dụng đến từ tác
động của SI, FC và BI. Giá trị SRMR trong
mô hình Saturated Model là 0.069 < 0.08 nên
mô hình thỏa mãn về độ phù hợp chung. Giá
trị Chi-square/df (χ2/df) bằng 3.539 <5 với cỡ
mẫu 307 > 200 đạt yêu cầu về mức độ phù
hợp tổng thể. Do đó, có thể kết luận các giả
thuyết nghiên cứu từ H1 đến H7 đều được
chấp nhận (Hair et al., 2019).

5. Bình luận và đề xuất hàm ý
Nghiên cứu đã phân tích các yếu tố nhận

thức của giảng viên, ảnh hưởng xã hội và sự
hỗ trợ của nhà trường ảnh hưởng tới hành vi
sử dụng của giảng viên. Kết quả nghiên cứu
chỉ ra giảng viên sử dụng AI theo nhiều hình
thức khác nhau, theo các mức độ và mục
đích khác nhau (Zawacki-Richter et al.,

2019). Cụ thể:
Về yếu tố “nhận thức của giảng viên”:

những người tham gia khảo sát đều nhận thức
được lợi ích của việc sử dụng AI hỗ trợ hoạt
động giảng dạy, nghiên cứu và quản lý lớp
học. Những phát hiện này phù hợp với kết
quả của nghiên cứu định lượng của
(Aghaziarati, 2023) cho thấy nhận thức, ý
định và niềm tin của giảng viên ảnh hưởng
lớn đến việc sử dụng AI. Thái độ tích cực, cởi
mở và sẵn sàng thử nghiệm các công nghệ AI
là điều kiện giúp giảng viên triển khai thành
công ứng dụng AI. Nhà trường có thể thúc
đẩy văn hóa đổi mới và cung cấp nền tảng sử
dụng AI hiệu quả. Giảng viên cần nhận thức
được lợi ích và lựa chọn được các công cụ AI
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Bảng 2: Đánh giá tính phân biệt qua chỉ tiêu Fornell & Lacker

(Nguồn: Kết quả phân tích SmartPLS) 

Bảng 3: Kết quả ước lượng các nhân tố tác động trực tiếp

(Nguồn: Kết quả phân tích SmartPLS) 
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phù hợp cho công việc giảng dạy, nghiên cứu,
quản lý lớp học và chấm điểm của mình.

Về yếu tố “ảnh hưởng xã hội”: Bổ sung
vào kết quả nhiều nghiên cứu trước đây
khẳng định rằng ngoài nhận thức thì năng
lực và trình độ chuyên môn của giảng viên
sẽ tác động trực tiếp tới việc sử dụng AI
(Chan, 2023; Rios-Campos et al., 2023), một
phát hiện thú vị trong kết quả nghiên cứu
cho thấy yếu tố ảnh hưởng xã hội có tác
động trực tiếp và gián tiếp tới hành vi sử
dụng của giảng viên. Điều này có thể giải
thích thông qua việc giảng viên thường được
kỳ vọng sử dụng công nghệ mới như AI để
hỗ trợ người học những trải nghiệm học tập
tốt nhất. Trường đại học nào chịu áp lực
chuyển đổi số từ Chính phủ thì thường có tỷ
lệ giảng viên có ý định sử dụng AI nhiều hơn
(Nguyen et al., 2023). Đó là những trường
đại học có xu hướng tiếp cận và ứng dụng

công nghệ mới nhằm tạo lợi thế cạnh tranh
trong ngành giáo dục (Aghaziarati, 2023;
Venkatesh & Bala, 2008).

Hơn nữa, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra
biến số chương trình “Chuyển đổi số quốc
gia” thực sự ảnh hưởng lớn đến hành vi sử
dụng. Trong bối cảnh thực hiện nghiên cứu tại
quốc gia đang phát triển Việt Nam, Chính phủ
đã nhận ra tiềm năng của AI và đã xây dựng
chiến lược quốc gia nhằm thúc đẩy nghiên
cứu, phát triển và ứng dụng AI nhằm mục tiêu
đưa Việt Nam trở thành một trong những
quốc gia hàng đầu trong khu vực ASEAN và
thế giới trong lĩnh vực AI. Nhằm đạt mục tiêu
đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành
nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở
giáo dục ứng dụng công nghệ thông tin,
chuyển đổi số. Chiến lược phát triển ứng
dụng AI đang được triển khai dưới nhiều hình
thức như lớp học thông minh, nội dung học
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(Nguồn: Tác giả)
Hình 2: Mô hình cấu trúc phương trình SEM
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tập số hóa. Các giải pháp ứng dụng AI như trợ
lý ảo, hệ thống đánh giá điểm tự động đang
được nghiên cứu và ứng dụng nhằm nâng cao
hiệu quả dạy và học tại nhiều trường đại học
(Nguyen et al., 2023; Phuoc, 2022).

Về yếu tố “sự hỗ trợ của nhà trường”: Khi
nhà trường cung cấp kinh phí hoặc thành lập
các trung tâm nghiên cứu AI chuyên dụng sẽ
khuyến khích giảng viên khám phá và triển
khai các ứng dụng AI. Kết quả bài báo phù
hợp với nghiên cứu của (Chen et al., 2020;
Hinojo-Lucena et al., 2019) cho rằng các các
điều kiện thuận lợi về sự sẵn sàng trang thiết
bị máy tính, đào tạo người dùng, hỗ trợ kỹ
thuật sẽ ảnh hưởng tích cực đến việc người
dùng triển khai công nghệ mới (Chen et al.,
2020). Giảng viên sử dụng AI thường xuyên
hơn khi được nhà trường cung cấp cơ sở hạ
tầng và hỗ trợ công nghệ như quyền truy cập
vào máy tính, Internet tốc độ cao hay những
công cụ AI trả phí.

Về “ý định sử dụng AI”: Trong khi các
công trình nghiên cứu trước đây chỉ nghiên
cứu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố tới
việc ứng dụng AI thì điểm mới trong nghiên
cứu này đã phát hiện ra ý định sử dụng không
chỉ ảnh hưởng trực tiếp mà còn tác động gián
tiếp tới hành vi sử dụng. Ý định sử dụng đóng
vai trò trung gian làm cho mối quan hệ giữa
yếu tố ảnh hưởng xã hội, sự hỗ trợ của nhà
trường tới hành vi sử dụng có hiệu quả hơn.
Một số giảng viên chưa có ý định sử dụng AI
do thiếu thông tin về lợi ích AI trong giáo dục
(Aldosari, 2020). Mặt khác, một số giảng
viên đi đầu trong việc tích hợp AI vào hoạt
động giảng dạy hàng ngày thì có nhiều giảng
viên khác đang trong giai đoạn bắt đầu hoặc
khá miễn cưỡng khi sử dụng AI. Họ chưa kịp
thích ứng với những quy định của nhà trường
khi bắt buộc phải sử dụng AI trong công việc.
Nhà trường muốn đẩy mạnh ứng dụng AI cần
phải gia tăng ý định sử dụng, cũng như đưa ra
các quy định cụ thể về việc sử dụng AI,
hướng dẫn sử dụng những công cụ AI cụ thể

hỗ trợ từng hoạt động khác nhau cho giảng
viên (Aldosari, 2020).

6. Kết quả
Nghiên cứu đã sử dụng mô hình cấu trúc

tuyến tính để phân tích khám phá nhân tố ảnh
hưởng đến việc sử dụng AI của giảng viên.
Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình lý
thuyết được đề xuất phù hợp với dữ liệu được
thu thập tại các trường đại học Việt Nam. Phát
hiện thú vị trong nghiên cứu chỉ ra vai trò ảnh
hưởng xã hội như chính sách của Chính phủ
và quy định của nhà trường có tác động lớn
đến việc giảng viên sử dụng AI. Bài báo hàm
ý nhà trường cần triển khai những chính sách,
quyết định của Chính phủ trong việc xây
dựng mục tiêu chiến lược và quy định sử
dụng AI, góp phần thực hiện thành công
“Chương trình chuyển đổi số quốc gia”. Bằng
việc thừa nhận yếu tố ảnh hưởng xã hội có tác
động trực tiếp và gián tiếp tới việc sử dụng
AI, những nghiên cứu trong tương lai có tham
khảo kết quả bài báo trong bối cảnh so sánh
giữa các quốc gia đang phát triển như Việt
Nam để xác định những điểm tương đồng và
khác biệt trong việc nâng cao nhận thức giảng
viên và xây dựng giải pháp sử dụng AI phù
hợp với từng cơ sở giáo dục. Về mặt thực
tiễn, kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin
giúp nhà trường ra quyết định lựa chọn các
công cụ AI phù hợp nhằm nâng cao chất
lượng đào tạo, nâng cao vị thế cạnh tranh
trong bối cảnh giáo dục số hóa hiện nay. 

Trong bài báo này tác giả chưa đề cập đến
vấn đề đạo đức trong việc sử dụng AI của
giảng viên đại học. Ngoài ra, với quy mô
mẫu của nghiên cứu thu được từ 307 giảng
viên có thể chưa đại diện hết cho toàn bộ
giảng viên khối các trường đại học ở Việt
Nam. Hướng nghiên cứu tiếp theo của bài
báo tập trung vào việc mở rộng quy mô mẫu
để bao quát hơn đội ngũ giảng viên tại nhiều
trường đại học khác và xem xét các tác động
về mặt đạo đức, pháp lý và xã hội khi triển
khai các công cụ AI.!
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Summary

The study explores the relationship
between instructors’ perceptions, social influ-
ence, institutional support, intention, and
actual behavior in using AI, based on the inte-
grated TAM and UTAUT frameworks. A
quantitative research method was employed
to analyze data collected from 307 university
instructors. The article utilizes structural
equation modeling to assess the model’s fit
and test research hypotheses through
Bootstrap. Novel findings from the study
highlight the significant role of social influ-
ences, such as government policies and insti-
tutional regulations, in shaping actual AI
adoption. The paper implies that universities
should align the implementation of govern-
ment policies with strategic objectives for AI
integration, thereby contributing to the suc-
cess of the National Digital Transformation
campaign. Practically, the research findings
provide insights to guide universities in
selecting appropriate AI tools, enhancing
their competitive position in the current digi-
talized education landscape.
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